
PHỤ LỤC 2: CÔNG TÁC THU, CHI TÀI CHÍNH NĂM 2023 

(Kèm theo Kết luận thanh tra số: 947/KL-TTr ngày 25 tháng 9 năm 2024  

của Chánh Thanh tra) 

 

1. Công tác thu, chi năm 2023 

ĐVT: triệu đồng. 

Số 

TT 
Chỉ tiêu Dự toán Quyết toán 

Tỷ lệ thực 

hiện (%) 

1 2 3 4 5 

 A. TỔNG THU    

I Thu Ngân sách Nhà nước cấp (nếu có) 0 0  

II Nguồn thu 18.700 16.858,649  

1 Nguồn thu trích từ các dự án được giao quản lý 18.700 16.858,649 90% 

 B. TỔNG CHI    

I Chi thường xuyên 7.178,222 4.939,492 69% 

1 Tiền lương 2.536,071 2.576,727  

2 Tiền công 20,000   

3 Các khoản phụ cấp lương 764,566 153,362  

4 Các khoản trích nộp theo lương 623,462 613,782  

5 Chi tiền thưởng 0,000   

6 Chi phúc lợi tập thể 0,000   

7 Thanh toán dịch vụ công cộng 740,000 580,830  

8 Chi mua vật tư văn phòng 298,000 164,074  

9 Chi thanh toán thông tin, tuyên truyền 240,000 168,314  

10 Chi hội nghị 40,000   

11 Chi công tác phí 464,800 346,892  

12 Chi thuê mướn 182,000 118,337  

13 Chi đoàn ra 0,000   

14 Chi đoàn vào 0,000   

15 Chi sửa chữa thường xuyên tài sản 145,000 78,358  

16 Khấu hao TSCĐ 310,000   

17 Chi phí khác 365,000 138,816  

18 Dự phòng 449,323   

II Chi nhiệm vụ không thường xuyên 0 0  

III Chênh lệch thu - chi  11.919,157  
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2. Việc quản lý, thu, chi các Quỹ 

ĐVT: triệu đồng. 
S

T

T 

Nội dung 

Dư đầu kỳ 

(năm 2022 

chuyển sang) 

Thu (trích 

lập năm 

2023) 

Chi 

Số dư 

(chuyển 

năm sau) 

1 
Quỹ phát triển hoạt động 

sự nghiệp 
9.537,642 3.366,914 156,598  12.747,959  

2 

Quỹ bổ sung thu nhập và 

dự phòng chi thu nhập 

năm sau 

5.996,849 7.894,379 7.368,086 6.523,141 

3 Quỹ khen thưởng 70,773 70 57,637 83,135 

4 Quỹ phúc lợi 644,822 587,864 566,3 666,386 

TỔNG CỘNG  16.250,086   11.919,157   8.148,621   20.020,621  

3. Thực hiện nghĩa vụ thuế và các khoản phải nộp ngân sách Nhà nước 

- Thuế Môn bài đã kê khai: 1 triệu đồng; đã nộp: 1/1 triệu đồng. 

- Thuế Giá trị gia tăng đã kê khai: 2,756 triệu đồng; đã nộp: 2,756/2,756 

triệu đồng. 

- Thuế Thu nhập doanh nghiệp đã kê khai: 3,466 triệu đồng; đã nộp: 

3,466/3,466 triệu đồng. 

- Thuế Thu nhập cá nhân đã kê khai: 177,245 triệu đồng; đã nộp: 

177,245/177,245 triệu đồng.  
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